
Hàng hoá xuất khẩu  

      
 Đơn vị tính: Nghìn tấn, triệu USD 

    Thực hiện 
tháng 11 

năm 2014 

  Ước tính 
tháng 12 

năm 2014 

  
Cộng dồn 
 năm 2014 

  
Năm 2014 so với  

năm 2013 (%)   
   

  
Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá 

             
TỔNG TRỊ GIÁ 

 
13230 

  
13100 

  
150042 

  
113,6 

 

Khu vực kinh tế trong 
nước 

 
3869 

  
3964 

  
48447 

  
110,4 

 

Khu vực có vốn đầu tư 
NN 

 
9361 

  
9136 

  
101595 

  
115,2 

 
    Dầu thô 

 
435 

  
436 

  
7184 

  
99,3 

 
    Hàng hoá khác 

 
8926 

  
8700 

  
94411 

  
116,7 

             
MẶT HÀNG CHỦ YẾU 

           

 
Thủy sản  

 
676 

  
650 

  
7867 

  
117,6 

 
Rau quả 

 
108 

  
110 

  
1467 

  
136,7 

 
Hạt điều 24 160 

 
25 178 

 
305 2012 

 
116,9 122,4 

 
Cà phê 84 192 

 
120 270 

 
1686 3553 

 
129,7 130,8 

 
Chè 11 20 

 
12 21 

 
132 227 

 
93,7 99,1 

 
Hạt tiêu 5 49 

 
5 49 

 
156 1205 

 
117,3 135,5 

 
Gạo 473 235 

 
350 170 

 
6412 2977 

 
97,3 101,8 

 
Sắn và sản phẩm của sắn 277 104 

 
280 103 

 
3275 1108 

 
104,7 101,0 

 
Than đá 384 34 

 
500 36 

 
7166 538 

 
56,0 58,9 

 
Dầu thô   702 435 

 
850 436 

 
9155 7184 

 
108,9 99,3 

 
Xăng dầu 76 65 

 
70 60 

 
988 924 

 
73,8 73,9 

 
Hóa chất  

 
72 

  
90 

  
928 

  
155,0 

 
Sản phẩm hóa chất 

 
64 

  
65 

  
794 

  
116,2 

 
Sản phẩm chất dẻo 

 
169 

  
170 

  
2022 

  
111,2 

 
Cao su 108 160 

 
120 180 

 
1068 1787 

 
99,4 71,9 

 
Túi xách, ví, va li, mũ, ô dù 

 
201 

  
220 

  
2518 

  
130,3 

 

Sản phẩm mây tre, cói, 
thảm 

 
22 

  
25 

  
250 

 
 108,8 

 
Gỗ và sản phẩm gỗ 

 
538 

  
540 

  
6099 

  
109,1 

 
Hàng dệt, may 

 
1565 

  
1800 

  
20767 

  
115,8 

 
Giày dép 

 
955 

  
970 

  
10218 

  
121,6 

 
Sản phẩm gốm sứ 

 
45 

  
45 

  
504 

  
106,8 

 

Đá quý, KL quý và sản 
phẩm 

 
47 

  
60 

  
680 

  
117,4 

 
Sắt thép 213 163 

 
180 134 

 
2556 1953 

 
115,7 110,0 

 
Điện tử, máy tính và LK 

 
1510 

  
1300 

  
11659 

  
110,0 

 
Điện thoại các loại và linh kiện 2507 

  
2100 

  
24083 

  
113,4 

 
Máy móc, thiết bị, DC, PT khác 589 

  
600 

  
7263 

  
120,6 

 
Dây điện và cáp điện 

 
78 

  
80 

  
785 

  
115,8 

 
Phương tiện vận tải và phụ tùng 424 

  
450 

  
5479 

  
110,4 

                          

 


